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STT 
Tên xã, phường, 

thị trấn (1) 

Tổng 

điểm (2) 

Điểm của từng tiêu chí 

Ghi chú Tiêu 

chí 1 

Tiêu 

chí 2 

Tiêu 

chí 3 

Tiêu 

chí 4 

Tiêu 

chí 5 

I Các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

1 Xã Xuân H    90 10 27,5 12 17,5 23  

2 Xã B   Lương 95 10 30 13,5 19 22.5  

3 Xã Nam Giang 95 10 30 13,5 19 22,5  

4 Xã Xuân Phong 90 10 27,5 12. 17 23,5  

5 Xã Th  L   95 10 30 13,5 19 22.5  

6 Xã Xuâ  Trư    95 10 30 13.5 19 22.5  

7 Xã Xuân Ho  90 10 28,5 13 17 21,5  

8 Xã Th  H   90 10 27,5 12 17,5 23  

9 Xã Tây H  100 10 30 15 20 25  

10 Xã Xuân Giang 90 10 28,5 13 17 21,5  

11 Xã Xuân Sinh 95 10 30 13,5 19 22,5  

12 Xã Xuân Hưng 95 10 29 14,5 19 22,5  

13 Xã Th  Diên 95 10 29,5 14 19 22,5  

14 Xã Th  Lâm 90 10 28 12 17 23  

15 Xã Th  Xương 90 10 27,5 12 18 22,5  

16 Xã Xuân B   95 10 29,5 13.5 18.5 23.5  

17 Xã Xuân Ph  90 10 27,5 12 17.5 23  

18 Xã Xuân Thiên 95 10 29,5 14 19 22,5  

19 Xã Thu   Minh 90 10 28,5 13 17 21,5  

20 Xã Th  L   90 10 27,5 12 17,5 23  

21 Xã Qu    Ph  90 10 28 12 18 22  

22 Xã Xuân T   95 10 29,5 14 17,5 24  

23 Xã Ph  Xuân 95 10 30 13.5 19 22.5  

24 Xã Xuân Lai 90 10 27,5 12 17,5 23  



25 Xã Xuân L   95 10 30 13.5 18 23.5  

26 Xã Xuân Minh 95 10 29.5 13,5 18.5 23,5  

27 Xã Trư    Xuân 95 10 29,5 13,5 19 23  

II Các thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

1 TT Th  Xuân 95 10 29,5 13,5 19,5 22,5  

2 TT Lam Sơn 90 10 27,5 12.5 17.5 22.5  

3 TT Sao V    90 10 28 12,5 17 22,5  
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